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           DỰ THẢO

TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Khoản 84 mục III Phụ lục III (Một số nhiệm vụ, đề án triển khai năm 2019) ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 , Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, trình Chính phủ như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2015/NĐ-CP
Thực hiện Luật Việc làm được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015,ngày 09 tháng 7 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Để hướng dẫn thi hành Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Thông tư liên tịch số 09/2016/ TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Thông tư số 11/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công và Thông tư số 24/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. 
Qua quá trình triển khai thực hiện, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đi vào cuộc sống, các địa phương đã tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chính sách việc làm công, chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng... đặc biệt là chính sách tín dụng ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm. Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, đến ngày 19 tháng 9 năm 2018, tổng nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 14.599 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm là 4.497 tỷ đồng, nguồn vốn do ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội là 6.285 tỷ đồng, nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động là 3.817 tỷ đồng), doanh số cho vay giai đoạn 2016 - 2018 đạt 15.447 tỷ đồng, với trên 487 nghìn lượt khách hàng được vay vốn góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 546 nghìn lao động. Doanh số cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm giai đoạn 2016-2018, hằng năm khoảng 2500 – 3.000 tỷ đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho khoảng 366.871 lao động, riêng năm 2018 hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm có sự phát triển vượt bậc, với doanh số cho vay khoảng 4.400 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động), góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho 147.662 lao động, trong đó có 110.691 lao động nữ, 11.726 lao động là người dân tộc thiểu số, 6.031 lao động là người khuyết tật; tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh thấp (khoảng 0,56% tổng dư nợ), tỷ lệ sử dụng vốn cao (hàng năm đạt trên 98% tổng nguồn vốn của Quỹ). 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua quá trình tổ chức thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm có những hạn chế cần phải sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:

1. Về mức vay và thời hạn vay vốn: theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP thì đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh mức vay 01 dự án tối đa là 01 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm; đối với người lao động mức vay tối đa là 50 triệu đồng. Thời hạn vay vốn không quá 60 tháng (theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP). Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế - xã hội, mở rộng hội nhập quốc tế và tác động của cuộc cách mạng 4.0, hoạt động sản xuất với quy mô nhỏ lẻ, giới hạn trong từng địa phương đã chuyển sang hoạt động sản xuất hàng hóa quy mô lớn, gắn với quy hoạch phát triển vùng, ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật, định hướng tiêu thụ sản phẩm và việc phát triển các mô hình tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Theo báo cáo “Kết quả cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm và cho vay ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài từ Quỹ quốc gia về việc làm giai đoạn 2016-2018” tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm giai đoạn 2016-2018, trình độ và quy mô sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động ngày càng nâng lên, mức cho vay tối đa và thời hạn cho vay tối đa hiện nay chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn và chưa phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh để phát triển ngành nghề, dịch vụ, hoạt động sản xuất chăn nuôi đại gia súc, nuôi trồng đánh bắt thủy, hải sản, trồng rừng, cây công nghiệp lâu năm…Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động ngoài nguồn vốn vay tối đa 01 tỷ đồng hoặc 50 triệu đồng đã phải tiếp cận với nguồn vốn của các tổ chức tín dụng khác mới đủ vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh; biến động tăng lên hàng năm của giá cả thị trường, chi phí để đầu tư máy móc, trang thiết bị, mua cây, con giống, nguyên vật liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng tăng (từ năm 2014 đến nay, chỉ số CPI đã tăng hơn 12,85%); nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động đến hạn trả nợ nhưng chưa có nguồn thu do chu kỳ sản xuất kinh doanh dài, sản phẩm chưa đến kỳ thu hoạch. 
2. Về lãi suất vay vốn: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP thì lãi suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định (thấp hơn mức lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo) trong khi đây không phải là các đối tượng ưu tiên dẫn đến tâm lý ỷ lại của các đối tượng, không khuyến khích họ trả nợ đúng hạn và tạo sự không công bằng với các chương trình tín dụng ưu đãi khác của Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng thời, trong bối cảnh Ngân sách Trung ương không bổ sung vốn mới cho Quỹ quốc gia về việc làm (từ năm 2016 đến nay, ngân sách Trung ương không cấp bổ sung cho Quỹ quốc gia về việc làm), việc tăng lãi suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động sẽ tạo thuận lợi cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc huy động nhiều nguồn vốn cho Quỹ (theo cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất).
3. Về điều kiện bảo đảm tiền vay: để bảo đảm phù hợp với các chính sách tín dụng ưu đãi khác như chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP) quy định mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn tối đa là 200 triệu đồng; đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp tối đa là 100 triệu đồng; đồng thời tạo thuận lợi cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại 1 số thị trường có thu nhập, điều kiện làm việc tốt (Nhật Bản, Hàn Quốc) cần thiết phải nâng mức cho vay phải có tài sản bảo đảm tiền vay từ Quỹ quốc gia về việc làm.

4. Về việc điều chỉnh nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm: Nghị định số 61/2015/NĐ-CP quy định về việc điều chỉnh nguồn vốn vay giữa các địa phương, các tổ chức thực hiện chương trình (Khoản 3 Điều 30), chưa có quy định về việc điều chỉnh nguồn vốn vay tại địa phương, nguồn vốn vay giữa các cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương trình; trong khi thực tế, do nhu cầu sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn của các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương trình cần thiết phải điều chỉnh nguồn vốn vay tại địa phương, nguồn vốn vay giữa các cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương trình.

5. Về thẩm quyền phân bổ nguồn vốn bổ sung cho Quỹ quốc gia về việc làm từ tiền lãi cho vay: Theo quy định tại Điều 33 và Điều 45 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan trung ương của tổ chức thực hiện chương trình xây dựng kế hoạch vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – thương binh và Xã hội thông báo kế hoạch vốn vay cho các địa phương, các tổ chức thực hiện chương trình và Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng kế hoạch thực hiện. Tuy nhiên, do khó khăn về ngân sách nên từ năm 2016 đến nay, ngân sách Trung ương không cấp bổ sung cho Quỹ quốc gia về việc làm. Hằng năm, Quỹ quốc gia về việc làm chỉ được bổ sung một phần từ tiền lãi cho vay (theo quy định tại Điều 31, Điều 43 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP). Do nguồn vốn bổ sung cho Quỹ quốc gia về việc làm từ tiền lãi cho vay thu được hằng năm thấp (khoảng 20 tỷ đồng), trong khi đó, Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phần vốn bổ sung này định kỳ 6 tháng, hằng năm. Vì vậy, để cải cách thủ tục hành chính và đẩy nhanh quá trình lưu chuyển vốn vay, cần thiết phải bổ sung quy định giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định phân bổ nguồn vốn bổ sung cho Quỹ quốc gia về việc làm từ tiền lãi cho vay.
Vì các lý do nêu trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm nhằm sửa đổi, bổ sung những điểm chưa phù hợp với thực tế, hoàn thiện cơ sở pháp lý để tạo thuận lợi cho người lao động và cơ sở sản xuất kinh doanh vay vốn hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành đánh giá quá trình triển khai, thực hiện Nghị định số 61/2015/NĐ-CP (nội dung về Quỹ quốc gia về việc làm); xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; tổ chức một số cuộc hội thảo lấy ý kiến; gửi văn bản lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các tổ chức thực hiện chương trình (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Người mù Việt Nam) và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (http://www.chinhphu.vn ) và Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ( http://www.molisa.gov.vn ) để lấy ý kiến. Tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện hồ sơ trình dự thảo Nghị định theo quy định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp (số …./BC-BTP ngày … tháng … năm 2019), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉnh lý dự thảo Nghị định và các tài liệu kèm theo trình Chính phủ.
III. NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH
Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm bao gồm 2 điều, nội dung như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP
Bao gồm một số nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:
- Về mức vay: Sửa đổi, bổ sung Điều 24 theo hướng nâng mức vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh mức vay 01 dự án tối đa là 02 tỷ đồng và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng.

- Về thời hạn vay vốn: Sửa đổi, bổ sung Điều 25 theo hướng tăng thời hạn vay vốn tối đa lên 120 tháng.

- Về lãi suất vay vốn: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 26 theo hướng tăng lãi suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động từ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật.

- Về điều kiện bảo đảm tiền vay: Sửa đổi, bổ sung Điều 27 và Điều 37 theo hướng nâng mức vay phải có tài sản bảo đảm tiền vay từ Quỹ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng.


- Về điều chỉnh nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm tại các địa phương: Bổ sung Khoản 4 Điều 30 như sau: “4. Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh nguồn vốn vay tại địa phương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương có trách nhiệm chuyển nguồn vốn vay theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”
- Về điều chỉnh nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm giữa các cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương trình: Bổ sung Khoản 5 Điều 30 như sau: “5. Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh nguồn vốn vay giữa các cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương trình, Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo cơ quan trung ương của tổ chức thực hiện chương trình xem xét, quyết định; trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh nguồn vốn vay giữa các cơ quan cấp huyện trực thuộc cùng cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương trình, Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương báo cáo cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương trình xem xét, quyết định. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm chuyển nguồn vốn vay theo quyết định của tổ chức thực hiện chương trình.”
- Về thẩm quyền phân bổ nguồn vốn bổ sung cho Quỹ quốc gia về việc làm từ tiền lãi cho vay: Bổ sung Khoản 4 Điều 31 và Khoản 3 Điều 43 quy định giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phân bổ nguồn vốn bổ sung cho Quỹ từ tiền lãi cho vay cho các địa phương, tổ chức thực hiện chương trình.
Điều 2. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

…
V. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
…

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VP, CVL.
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Đào Ngọc Dung


PAGE  
6

